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Cải cách thể chế văn hóa của Trung Quốc 

Nguyễn Thị Thu Phương* 

Tóm tắt: Cải cách thể chế văn hóa từ năm 1978 đến nay là một lộ trình được Trung 
Quốc thực hiện bài bản nhằm nâng cao nội lực, mở rộng tầm ảnh hưởng, tăng khả 
năng lôi cuốn, ràng buộc về văn hóa trên phạm vi toàn cầu và đặc biệt là đối với các 
nước láng giềng thuộc khu vực Đông Á. Điều này đã đặt ra nhiều vấn đề buộc Việt 
Nam cần phải xem xét, lý giải và ứng phó. Bài viết nghiên cứu, đánh giá kinh nghiệm 
cải cách thể chế văn hóa ở Trung Quốc trong gần bốn thập kỷ qua, từ đó rút ra một số 
gợi mở chính sách đối với Việt Nam. 

Từ khóa: Thể chế; thể chế văn hóa; cải cách thể chế văn hóa; Trung Quốc.  

  
1. Mở đầu  
Nhiều nhà hoạch định chính sách quốc 

gia cho rằng, cải cách thể chế chính là chìa 
khóa mở ra cánh cửa của sự phát triển. Với 
cách tiếp cận đó, từ năm 1978 đến nay, 
Trung Quốc đã nỗ lực tiến hành cải cách thể 
chế văn hóa một cách tiệm tiến, có trọng 
tâm và bài bản nhằm giải phóng sức sản 
xuất, tăng khả năng sáng tạo, năng lực cạnh 
tranh, tầm ảnh hưởng của văn hóa, từng 
bước đưa quốc gia này vươn lên trở thành 
một cường quốc văn hóa mới như một phần 
tất yếu của quá trình hiện thực hóa “Giấc 
mộng Trung Hoa”. 

2. Nhận thức của Trung Quốc về cải 
cách thể chế văn hóa 

2.1. Quan niệm về thể chế văn hóa  

Thể chế là một khái niệm phức tạp, nó 
thường được các nhà nghiên cứu và hoạch 
định chính sách xem xét từ các góc độ 
khác nhau. Tại phương Tây, một trong 
những định nghĩa đầu tiên về thể chế được 
Thorstein Veblen đưa ra vào năm 1914. 
Theo ông: “Thể chế là tính quy chuẩn của 
hành vi hoặc các quy tắc xác định hành vi 

trong những tình huống cụ thể, được các 
thành viên của một nhóm xã hội chấp nhận 
về cơ bản và sự tuân thủ các quy tắc đó là 
do bản thân tự kiểm soát hoặc do quyền 
lực bên ngoài khống chế” [1, tr.10]. 
Douglass Cecil North trong công trình 
“Thể chế, sự thay đổi thể chế và hoạt động 
kinh tế” cho rằng: “Thể chế là những quy 
tắc của trò chơi trong xã hội, hoặc nói một 
cách chính thức, là những giới hạn được 
vạch ra trong phạm vi khả năng và hiểu 
biết của con người hình thành nên mối 
quan hệ qua lại của con người”*[13, tr.20]. 
Đồng thời, North lưu ý, sự thay đổi về thể 
chế hình thành nên cách tiến triển của xã 
hội theo thời gian và do đó nó là chìa khóa 
để hiểu sự thay đổi lịch sử [13, tr.68]. Cho 
đến nay, quan điểm của North coi thể chế 
như là một “luật chơi” được sử dụng hoặc 
vận dụng rộng rãi trong các hoạch định 
chính sách kinh tế, xây dựng thể chế chính 
trị tại nhiều quốc gia, hoặc các công trình 
nghiên cứu liên quan đến thể chế ở lĩnh 
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vực văn hóa, xã hội. Khi đề cập tới vấn đề 
thay đổi thể chế, ở các mức độ khác nhau, 
các công trình nghiên cứu của Trung Quốc 
đều ít nhiều vận dụng cách hiểu của North 
để lý giải tầm quan trọng của thể chế trong 
việc tạo nên sự thay đổi mang tính lịch sử 
của quốc gia này.  

Đây cũng là cơ sở lý luận để các nhà 
hoạch định chính sách của Trung Quốc xác 
định, thể chế văn hóa bao gồm: “Chế độ sở 
hữu, quyền sở hữu của sự nghiệp văn hóa; 
phương thức quản lý kinh doanh của sự 
nghiệp văn hóa; các chính sách xây dựng, 
phát triển, quản lý sự nghiệp văn hóa; cơ 
chế vận hành xã hội: sản xuất, lưu thông, 
phân phối, tiêu thụ các sản phẩm văn hóa; 
chức năng, hệ thống tổ chức và phương 
thức quản lý văn hóa của Chính phủ; kết 
cấu tổ chức của văn hóa; quan hệ giữa 
chính quyền với các đơn vị sự nghiệp văn 
hóa...” [3, tr.192]. Theo nghĩa đó, thể chế 
văn hóa có nội hàm rộng là các luật lệ, quy 
định, chính sách, cam kết... (chính thức), cơ 
chế thực thi và thiết chế văn hóa (các tổ 
chức) và nó được nhìn nhận dưới góc độ 
“luật chơi” như cách North đã đề cập. 
Chúng tôi sẽ vận dụng cách tiếp cận của 
North để xem xét quá trình cải cách thể chế 
văn hóa của Trung Quốc. Bài viết giới hạn 
ở phương diện các luật định và văn bản 
dưới luật, hệ thống chính sách trong mối 
tương tác với cơ chế thực thi và các tổ chức 
văn hóa nên khái niệm công cụ này sẽ được 
chúng tôi sử dụng vào việc tìm hiểu, nhận 
diện quá trình cải cách thể chế văn hóa của 
Trung Quốc từ năm 1978 đến nay và tập 
trung nghiên cứu kinh nghiệm tạo khả năng 
tác động từ các giới hạn chính thức của thể 
chế văn hóa Trung Quốc đối với lĩnh vực 
phát triển văn hóa. 

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc cải 
cách thể chế văn hóa 

Việc tổng hợp các văn kiện, văn bản pháp 
quy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay [4, 
5, 10, 11] đã bước đầu giúp chúng tôi xác 
định, về mặt tổng thể, Trung Quốc hướng cải 
cách thể chế văn hóa vào 4 mục tiêu chính 
sau: (1) Thay thế thể chế cũ bằng một thể chế 
văn hóa mới phù hợp với quy luật phát triển 
nội tại của văn hóa, có khả năng giải phóng 
năng lực sáng tạo của văn hóa, đáp ứng nhu 
cầu văn hóa của người dân, góp phần tạo nên 
sự thay đổi hành vi văn hóa, hình thành các 
giá trị văn hóa Trung Quốc mới theo hướng 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (2) Thiết lập 
một hệ thống pháp chế duy lý, có tính ổn định 
lâu dài có khả năng thích ứng với các đòi hỏi 
của cải cách thể chế kinh tế, chính trị, xã hội 
với sự đồng thuận cao nhất của Đảng và Nhà 
nước Trung Quốc. (3) Hình thành các quy 
tắc, luật lệ, chuẩn mực xác định quyền sở 
hữu, trao đổi quyền sở hữu và bảo vệ quyền 
sở hữu nhằm khai thác tốt nhất sức sản xuất, 
kích thích năng lực sáng tạo và sự hình thành 
các giá trị văn hóa đương đại của Trung 
Quốc. (4) Phá bỏ những rào cản làm chậm sự 
phát triển của văn hóa, từng bước đưa cải 
cách thể chế văn hóa Trung Quốc sang một 
chu kỳ mới với sự kiện toàn của các quy 
tắc, luật lệ, chuẩn mực có khả năng kích 
thích nhu cầu sáng tạo, hình thành các giá 
trị văn hóa mới, hóa giải các nhân tố văn 
hóa ngoại lai gây xói mòn, mất ổn định đời 
sống văn hóa trong nước, tích cực tiếp 
nhận, tiếp biến các tinh hoa văn hóa thế 
giới, góp phần thúc đẩy mạnh hơn quá 
trình hiện thực hóa tham vọng biến Trung 
Quốc từ nước đang phát triển về văn hóa 
trở thành cường quốc văn hóa xã hội chủ 
nghĩa dẫn dắt, lãnh đạo thế giới [20].  
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 Tuy nhiên, đây là các mục tiêu không dễ 
dàng đạt được trong bối cảnh thực tế của 
Trung Quốc ở từng giai đoạn khác nhau. Vì 
vậy, muốn đạt được các mục tiêu đề ra, cải 
cách thể chế văn hóa của Trung Quốc cần 
hoàn thành 3 nhiệm vụ chính: (1) cải cách 
phương thức quản lý văn hóa vĩ mô của 
Đảng và Chính phủ, hình thành thể chế 
quản lý văn hóa vĩ mô khoa học, có hiệu 
quả; (2) cải cách cơ chế vận hành văn hóa 
vi mô có khả năng tạo nên một sự nghiệp 
văn hóa hiện đại; (3) cải cách chế độ sở 
hữu, thể chế đầu tư, hoàn thiện hệ thống thị 
trường văn hóa hiện đại mở cửa, cạnh tranh, 
có trật tự. Các quan điểm của các văn kiện 
cũng quy định, trong quá trình thực hiện cải 
cách thể chế phải tuân theo 2 nguyên tắc cơ 
bản: kiên trì nguyên tắc Đảng lãnh đạo, 
nguyên tắc chế độ công hữu làm chủ thể; 
kiên trì nguyên tắc ưu đãi có trọng điểm, 
chỉ đạo có phân loại, tuần tự tiến hành và 
từng bước mở rộng.  

3. Tiến trình cải cách thể chế văn hóa 
của Trung Quốc 

3.1. Hình thành thể chế văn hóa mới 
(1978 - 1991) 

- Xác lập phương châm chỉ đạo cải cách 
thể chế văn hóa và thiết lập hệ thống pháp 
quy văn hóa mới: trong quá trình cải cách 
thể chế, các quy chế chính thức (bao gồm 
các văn kiện, nghị quyết, quy hoạch của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc) có vai trò xác 
lập đường lối lãnh đạo của Đảng, còn luật 
và các văn bản dưới luật thể hiện chức năng 
quản lý của nhà nước đối với văn hóa Trung 
Quốc. Các văn kiện của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 1991 đã 
xác lập đường lối cải cách thể chế văn hóa. 
Tháng 10 năm 1979, tại Đại hội đại biểu 

“Những người làm công tác văn học nghệ 
thuật lần thứ tư”, Đặng Tiểu Bình đã đưa ra 
phương châm chỉ đạo phát triển sự nghiệp 
văn học nghệ thuật: “Sự lãnh đạo tốt của 
Đảng đối với công tác văn hóa... phải căn 
cứ vào đặc trưng và quy luật phát triển của 
văn hóa nghệ thuật để giúp đỡ, tạo điều 
kiện cho những người làm công tác văn 
nghệ, nhằm phát triển phồn vinh sự nghiệp 
văn hóa nghệ thuật...” [2, tr.124]. Đây được 
coi là văn kiện đầu tiên đặt ra yêu cầu và 
nhiệm vụ trọng tâm của cải cách thể chế 
văn hóa. Báo cáo công tác Chính phủ của 
Quốc vụ viện Trung Quốc năm 1983 đã xác 
định: “Cải cách thể chế văn hóa phải được 
tiến hành từng bước, có chỉ đạo, với mục 
tiêu căn bản là tăng cường sức sống cho sự 
nghiệp văn hoá, phát huy triệt để tính sáng 
tạo của người làm công tác văn hoá, nhằm 
tạo ra nhiều sản phẩm tốt, nhiều nhân tài 
giỏi, làm phồn vinh sự nghiệp văn hoá” [7]. 

- Xây dựng hệ thống quy phạm văn hóa đa 
ngành, nhiều lớp: về cơ bản, đây là một hệ 
thống quy phạm đa ngành, nhiều lớp, lấy 
Hiến pháp năm 1982 làm nền tảng [20], lấy 
Luật Văn hóa làm nội dung chính và có mối 
liên quan chặt chẽ với Luật Hành chính, Luật 
Dân sự, Luật Thương mại, Luật Kinh tế, Luật 
Xã hội, Luật Hình sự và Luật Tố tụng. Tầng 
thể chế tiếp theo là các văn bản dưới luật. 
Trong đó nổi bật là “Thông tư về tăng cường 
công tác quản lý thị trường văn hóa” được Bộ 
Văn hóa, Bộ Quản lý chính trị công thương 
quốc gia công bố năm 1988. Lần đầu tiên, 
khái niệm “thị trường văn hóa” được đề cập 
trong một văn bản pháp quy của Trung Quốc 
[7]. Năm 1989, Quốc vụ viện Trung Quốc đã 
phê chuẩn thành lập Cục Quản lý thị trường 
văn hóa trực thuộc Bộ Văn hóa. Sự ra đời của 
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Cục Quản lý thị trường văn hóa đã đánh dấu 
bước cụ thể hóa tiếp theo của Đặng Tiểu Bình 
về vấn đề tự do văn hóa. Dựa vào hệ thống 
các quy định pháp quy, đơn vị này đã tiến 
hành quản lý thị trường văn hóa theo hướng 
duy trì trật tự, ổn định trong hoạt động văn 
hóa, tạo ra các điều kiện đảm bảo cho sự phát 
triển lành mạnh của thị trường văn hóa Trung 
Quốc. Ngoài ra, các cơ quan quyền lực và 
chính quyền các địa phương còn định ra 
nhiều pháp quy, quy chế địa phương để chấp 
hành pháp luật của Nhà nước và pháp quy 
hành chính theo tình hình thực tế.  

- Chuyển từ bao cấp sang phân cấp quản 
lý văn hóa: từ năm 1949 đến trước năm 
1978, phương thức quản lý văn hóa của 
Trung Quốc do nhà nước thống nhất quản 
lý và có kế hoạch. Tuy nhiên, sự vận hành 
của phương thức quản lý cũ đã cho thấy 
nhiều bất cập như không đáp ứng được các 
nhu cầu ngày càng cao về sinh hoạt văn hóa 
của người dân trong bối cảnh Trung Quốc 
đã tiến hành cải cách thể chế kinh tế, chính 
trị một cách sâu rộng. Các tổ chức văn hóa 
cơ sở như thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa... 
trực thuộc các cơ quan hành chính các cấp 
tại Trung Quốc hoạt động cầm chừng dưới 
sự chỉ đạo chồng chéo mang tính áp đặt, 
thậm chí giáo điều đối với các hoạt động 
văn hóa. Để đáp ứng nhu cầu của người 
dân, thích ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị 
trường, Trung Quốc đã tiến hành chuyển từ 
mô hình bao cấp quản lý sang mô hình phân 
cấp quản lý: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản 
lý vĩ mô, các tổ chức văn hóa được tăng 
quyền tự chủ và vận hành theo pháp luật. 
Điểm then chốt của mô hình này là cho 
phép mọi thành phần sở hữu nhà nước, tập 
thể, cá nhân cùng tham gia vào hoạt động 

sản xuất, sáng tạo, tiêu dùng các sản phẩm 
văn hóa và dịch vụ văn hóa. Trong khi 
Trung Quốc thực hiện xã hội hóa hoạt động 
cho các ngành nghề văn hóa, các hoạt động 
do Nhà nước tổ chức vẫn đóng vai trò chủ 
đạo trong việc phát triển ngành công nghiệp 
này đặc biệt là ngành tin tức xuất bản, điện 
ảnh và truyền thông.  

3.2. Kiện toàn thể chế (1992 - 2001) 

Trong chuyến “tuần du phương Nam” 
(1992), Đặng Tiểu Bình đã phát động làn 
sóng cải cách và mở cửa mới, trong đó, cải 
cách thể chế văn hóa phải được tiến hành 
thận trọng, vững chắc hơn. Trên cơ sở đó, 
Đại hội XIV, Đảng Cộng sản Trung Quốc 
đã xác lập lộ trình đi sâu cải cách thể chế 
với những bước đi thận trọng nhằm hoàn 
thiện khung thể chế văn hóa theo hướng 
hiện đại hóa.  

- Kiện toàn hệ thống pháp quy văn hóa 
mới: trong giai đoạn này, nội dung các văn 
bản pháp quy của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc luôn bám sát phương châm “Kiên 
quyết đi theo con đường cải cách mở cửa, 
tích cực đẩy mạnh cải cách sự nghiệp văn 
hóa” [15. tr.124]. Trong đó, Kiến nghị của 
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về 
việc chế định kế hoạch 5 năm lần thứ X 
phát triển kinh tế và xã hội quốc dân 
(Thông qua tháng 10 năm 2000, tại Hội 
nghị Trung ương 5 khóa XV Đảng Cộng 
sản Trung Quốc) chính thức công bố khái 
niệm “công nghiệp văn hóa”. Tuy nhiên, 
bản “Kiến nghị” mới dừng lại ở thống nhất 
khái niệm “công nghiệp văn hóa” mà chưa 
cụ thể hóa các khâu trọng tâm của cải cách 
thể chế văn hóa. Đây cũng là lý do Trung 
Quốc tiếp tục công bố “Ý kiến về một số 
vấn về đi sâu cải cách sự nghiệp quảng bá 
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sách báo, điện ảnh” (2001) nhằm tập trung 
vào một số lĩnh vực trọng điểm của cải cách 
thể chế văn hóa. Bản “Ý kiến” xác định: (1) 
lấy phát triển của cải cách thể chế văn hóa 
làm nội dung cơ bản; (2) lấy điều chỉnh kết 
cấu làm mục tiêu chính; (3) lấy việc xây 
dựng các tập đoàn làm bước đột phá trọng 
tâm, tập trung vào hệ thống quản lý vĩ mô, 
hoạt động cơ chế vi mô, hệ thống chính 
sách pháp luật, điều kiện thị trường, đưa ra 
tình hình tích cực trên năm khía cạnh để 
tiến hành tìm tòi và đổi mới nhằm phát triển 
thực lực, tăng cường sức sống, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của văn hóa. Bản “Ý 
kiến” đặc biệt nhấn mạnh vai trò lãnh đạo 
của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự 
nghiệp tăng cường cải cách xuất bản, báo 
chí, phát thanh, truyền hình và điện ảnh của 
các khu vực.  

Về chuyển đổi chức năng quản lý của 
Chính phủ, cải cách thể chế văn hóa trong 
giai đoạn này đã chú trọng đến việc xây 
dựng các quy định của pháp luật nhằm thúc 
đẩy quản lý văn hóa theo hướng hiện đại 
hóa. Theo thống kê, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội nhân dân toàn quốc, Quốc vụ viện 
và cơ quan quản lý văn hóa Trung ương 
Trung Quốc đã xây dựng và ban hành hơn 
200 bộ luật và các quy định, văn bản chính 
sách liên quan đến việc quản lý văn hóa 
(quản lý các sản phẩm nghe nhìn, giải trí 
văn hóa, điện ảnh, phát thanh truyền hình, 
giao lưu văn hóa, xuất bản báo chí, 
Internet...) [7]. 

- Hoàn thiện hệ thống chính sách văn 
hóa và thí điểm cải cách thể chế tại một số 
lĩnh vực trọng điểm: năm 2001, Trung 
Quốc trở thành thành viên chính thức của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều 
này cho thấy Trung Quốc hội nhập ngày 

càng sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu. 
Do đó, cải cách thể chế văn hóa ở giai đoạn 
sau năm 2001 đặt trọng tâm vào việc hoàn 
thiện chính sách văn hóa theo hướng thiết 
lập một cơ chế văn hóa đảm bảo lợi ích xã 
hội lên hàng đầu. Trong đó, chính sách kinh 
tế văn hóa được ưu tiên triển khai (đầu tư 
và hỗ trợ văn hóa; thuế và giá các sản phẩm 
văn hóa; ngành nghề văn hóa; tài trợ của xã 
hội và đảm bảo xã hội...) [24]. Các chính 
sách công nghiệp văn hóa được thực thi 
trong giai đoạn này tập trung vào tăng 
cường quản lý về quy hoạch, thống kê, điều 
hành, chỉ đạo đối với các ngành nghề văn 
hóa và xây dựng cơ chế tự phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa. Từ kinh nghiệm 
triển khai các chính sách kinh tế văn hóa, 
công nghiệp văn hóa, Trung Quốc đã thí 
điểm xây dựng thị trường biểu diễn nghệ 
thuật: sân khấu điện ảnh, âm nhạc, văn hóa 
giải trí, du lịch văn hóa.  

3.3. Thí điểm triển khai các chính sách 
văn hóa mang tính đột phá (2002 - nay) 

Cải cách thể chế từ năm 2002 đến nay 
được Trung Quốc chú trọng vào các khâu: 
(1) tạo lập các quy chế chính thức mang 
tính đột phá về thể chế văn hóa thông qua 
việc điều chỉnh, kiện toàn, bổ sung các văn 
kiện của Đảng, hệ thống luật và các văn bản 
dưới luật của Chính phủ; (2) công bố 5 
chính sách và 5 biện pháp phát triển văn 
hóa; (3) thí điểm cải cách tại 9 tỉnh và 35 
đơn vị tuyên truyền văn hóa (Bắc Kinh, 
Trùng Khánh, Quảng Đông, Thâm Quyến, 
Thẩm Dương, Tây An, Lệ Giang, Tô Châu, 
Liêu Ninh) và triển khai chính sách văn hóa 
trọng điểm trong và ngoài nước nhằm phát 
triển công nghiệp văn hóa và gia tăng sức 
mạnh mềm văn hóa [8]. Trong đó, trọng 
tâm cải cách là: thứ nhất, tiếp tục đi sâu cải 
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cách doanh nghiệp văn hóa và đơn vị sự 
nghiệp văn hóa nhà nước; mở rộng khả 
năng gia nhập thị trường văn hóa, thực hiện 
ưu đãi quốc dân cho đơn vị văn hóa tư 
nhân, tạo điều kiện chế độ để đơn vị tư 
nhân trong lĩnh vực phi văn hóa bước vào 
lĩnh vực văn hóa, đồng thời ủng hộ và 
khuyến khích doanh nghiệp văn hóa tư 
nhân phát triển; thứ hai, tăng cường xuất 
khẩu công nghiệp văn hóa thông qua thực 
hiện các chính sách hỗ trợ có trọng điểm, 
hỗ trợ về thuế [9], đẩy mạnh dịch vụ tài 
chính, hoàn thiện các dịch vụ liên quan, 
(đặc biệt, Chính phủ đẩy mạnh công tác bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, nghiên cứu triển 
khai việc đánh giá giá trị quyền sở hữu trí 
tuệ, cung cấp kịp thời dịch vụ tư vấn về bản 
quyền, hệ thống luật pháp ở hải ngoại, hỗ 
trợ doanh nghiệp triển khai các công tác 
liên quan đến quyền bản quyền); thứ ba, 
thực hiện các chính sách đẩy mạnh tiêu 
dùng và đầu tư sáng tạo, tăng cường ứng 
dụng khoa học kỹ thuật. 

4. Đánh giá công cuộc cải cách thể 
chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 
đến nay 

4.1. Thành tựu 

Nguyên tắc cải cách “tiệm tiến” đã thúc 
đẩy văn hóa phát triển nhưng không gây 
xáo trộn mạnh mẽ trong đời sống xã hội 
Trung Quốc. Cải cách thể chế văn hóa là 
một quá trình phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi 
ro, nhưng Trung Quốc đã thực hiện thành 
công việc cải cách thể chế văn hóa bằng 
nguyên tắc thay đổi “tiệm tiến” theo các 
bước điều chỉnh linh hoạt gắn chặt với thực 
tiễn, từ đó thí điểm bộ phận, mở rộng tổng 
thể và đột phá trọng tâm. Với nguyên tắc 
cải cách này, các khuôn khổ thể chế văn 

hóa mới của Trung Quốc đã dần dần hình 
thành và từng bước hoàn thiện mà vẫn tránh 
được các thay đổi quá nhanh có thể gây ra 
tình trạng mất kiểm soát mang tính hệ 
thống dẫn đến tình trạng bất ổn về văn hóa, 
xã hội. Mặt khác, cách tiến hành như vậy 
còn tạo ra những thay đổi không quá “sốc” 
để cải cách thể chế văn hóa có thể thích ứng 
dần với cải cách thể chế kinh tế, chính trị, 
xã hội, cũng như các thể chế truyền thống 
(thể chế gia đình, tập quán văn hóa, thói 
quen ứng xử…) và công cuộc mở cửa 
hướng ra bên ngoài của Trung Quốc [8].  

Cải cách thể chế văn hóa đã tạo nên cuộc 
cách mạng về quyền sở hữu, mở rộng thị 
trường, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát 
triển và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế 
của văn hóa Trung Quốc. Gần bốn thập kỷ 
tiến hành cải cách thể chế, Trung Quốc đã 
tạo nên cuộc cách mạng về quyền sở hữu 
trong lĩnh vực phát triển văn hóa. Nếu năm 
2004, tỷ lệ giữa sở hữu công hữu và phi 
công hữu là 51/49, thì đến năm 2008, tỷ lệ 
này chuyển dịch đảo chiều: 47,5/52,5. Tính 
đến năm 2013, về cơ bản, Trung Quốc đã 
hoàn thành chuyển đổi cơ chế ở các đơn vị 
văn hóa sự nghiệp sang đơn vị văn hóa kinh 
doanh quốc hữu như xuất bản, sản xuất 
phim truyện, phát hành, các đoàn nghệ 
thuật; đồng thời, cấp phép đăng ký mới cho 
gần 7.000 đơn vị sự nghiệp văn hóa mang 
tính kinh doanh, nỗ lực xây dựng lại đội 
ngũ chủ thể thị trường mới, tăng cường sức 
cạnh tranh và thực lực của doanh nghiệp 
văn hóa quốc hữu hoặc có cổ phần nhà 
nước [18]. Đây chính là một cuộc cách 
mạng thực sự về quyền sở hữu được hình 
thành từ nhu cầu phá vỡ trật tự sở hữu đơn 
nhất cũ và mong đợi thực tế của người dân 
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về một đời sống văn hóa, một thị trường 
văn hóa hiện đại hơn, giàu sức sống hơn đã 
được Chính phủ Trung Quốc phát triển 
thành một cấu trúc chính thức và được luật 
hóa một cách chuyên nghiệp [8]. 

Quá trình cải cách cơ chế tự chủ tại các 
đơn vị văn hóa đã giúp Trung Quốc xây 
dựng được cơ chế vận hành tổng thể của 
ngành văn hóa phù hợp với cơ chế thị 
trường xã hội chủ nghĩa. Nước này đã tập 
trung vào việc phá vỡ các rào cản cũ bằng 
việc thí điểm cải cách có tự chủ của các 
đoàn biểu diễn, điện ảnh, truyền thông 
nhằm tăng cường năng lực tự chủ, sức sáng 
tạo cho các tổ chức và người làm văn hóa. 
Sự vận hành của cơ chế đã đảm bảo cho sự 
kết hợp giữa hiệu quả xã hội và hiệu quả 
kinh tế, từ đó đem lại sức sống mới cho các 
ngành nghề văn hoá của Trung Quốc [18]. 

Việc mở rộng thí điểm cải cách thể chế 
văn hóa trong và ngoài nước đã mang lại 
những hiệu quả tích cực đối với sự phát 
triển của văn hóa Trung Quốc. Kết quả thí 
điểm cải cách thể chế văn hóa trong và 
ngoài nước đã khiến cho cơ cấu ngành công 
nghiệp văn hóa Trung Quốc ngày càng trở 
nên đa dạng bao gồm 9 ngành lớn, 24 
ngành vừa và 99 ngành nhỏ với hơn 300 cơ 
sở và khu công nghiệp văn hóa, tập trung 
20.000 doanh nghiệp văn hóa với hơn 
100.000 lao động trình độ cao [19]. Theo 
thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc, 
năm 2013, nguồn vốn cung cấp cho quỹ hỗ 
phát triển công nghiệp văn hóa đạt 4,8 tỷ 
NDT, tăng 41,18% so với năm 2012. Tính 
đến nay, tổng nguồn vốn của Chính phủ đầu 
tư cho các quỹ này đã đạt mức 14,2 tỷ NDT 
[22]. Đây chính là nguồn lực quan trọng để 
Trung Quốc đẩy mạnh việc đầu tư nghiên 

cứu điều chỉnh kết cấu văn hóa, hợp lý hóa 
bố cục phát triển ngành nghề văn hóa [9]. Sự 
đầu tư mạnh mẽ của nguồn vốn trong và 
ngoài nước, sự đa dạng hóa các nhóm ngành 
nghề văn hóa đã tạo nên những đóng góp 
quan trọng vào GDP của Trung Quốc. Năm 
2014, nhóm ngành nghề này đã đạt 2.394 tỷ 
NDT, tăng 12,1% so với cùng kỳ, chiếm 
3,76% tỷ trọng GDP của Trung Quốc [21].  

Trên thực tế, việc cải cách hoạt động 
ngoại giao văn hóa, thúc đẩy sản phẩm văn 
hóa “bước ra bên ngoài” nhằm thiết lập vị 
thế, tầm ảnh hưởng nước lớn Trung Hoa 
trên phạm vi toàn cầu đã đem đến những 
hiệu ứng rõ rệt trong 10 năm đầu thế kỷ 
XXI. Thông qua con đường chính thức, 
Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động 
Tuần văn hóa, Tháng văn hóa và Năm văn 
hóa Trung Quốc ở các nước Pháp, Mỹ, Ai 
Cập, Nga, Ấn Độ, Phần Lan… Sự xuất hiện 
của 1.083 Học viện Khổng Tử vào năm 
2015 ở 121 quốc gia [11] đã kích thích nhu 
cầu học tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa 
Trung Quốc đối với nhiều người trên thế 
giới. Đây được coi là bước tiến nhất định 
của Trung Quốc trong việc biến một tổ chức 
giáo dục quốc tế thành “cửa ngõ” để đưa 
“sức mạnh mềm” ngôn ngữ, văn hóa của 
mình thâm nhập vào một quốc gia khác. 

4.2. Hạn chế 

- Thể chế văn hóa Trung Quốc chưa vượt 
qua được nhiều trở ngại: cải cách thể chế 
chỉ thực sự thành công khi nó vượt qua các 
trở ngại và tạo ra những chuyển biến tích 
cực bên trong các khuôn khổ mới. Nhưng 
trên thực tế, Trung Quốc chưa làm được 
điều này. Trong gần bốn thập kỷ qua, cải 
cách thể chế văn hóa đã mở rộng các giới 
hạn cho những thay đổi ngày càng đa dạng 
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về nhận thức, cũng như năng lực sáng tạo 
văn hóa của người dân Trung Quốc được 
phát triển trong môi trường ổn định hơn. 
Tuy nhiên, những chuyển biến theo chiều 
hướng tích cực đó, diễn ra khá chậm chạp 
do các khuôn khổ thể chế văn hóa mới của 
Trung Quốc chưa đủ mạnh để vượt qua 
nhiều trở ngại (quan niệm, lợi ích, pháp 
luật, nguồn nhân lực và nguồn vốn...). 

- Cải cách thể chế chưa tạo được hiệu 
ứng xã hội tích cực: với Trung Quốc, vấn 
đề không đơn giản là thiết lập thể chế, mà 
là làm sao cho những người dân chấp nhận 
những thứ bên trong các khuôn khổ của nó, 
chứ không phải là chối bỏ, phản đối hay tìm 
những thứ hấp dẫn ở bên ngoài. Cải cách 
thể chế văn hóa song hành với mở cửa hội 
nhập quốc tế, đã tạo điều kiện cho Trung 
Quốc tiếp nhận những kinh nghiệm cải cách 
từ bên ngoài, đồng nghĩa với việc các trào 
lưu tư tưởng, làn sóng văn hóa sẽ thâm 
nhập mạnh vào đời sống xã hội. Thực tế 
này buộc Trung Quốc phải xây dựng được 
khuôn khổ thể chế đủ rộng để tạo nên môi 
trường dung hòa các giá trị văn minh trên 
thế giới, nhưng cũng phải có cơ chế quản lý 
chặt chẽ để kiểm soát để ngăn chặn các tác 
động tiêu cực từ bên ngoài có khả năng gây 
xói mòn các giá trị văn hóa và gây nên tình 
trạng mất định hướng chính trị trong đời 
sống nhận thức của người dân. Trung Quốc 
đã ý thức rất rõ việc cần phải hiện đại hóa 
hệ giá trị, tiếp nhận các tinh hoa từ bên 
ngoài, song cũng đánh giá được sự nguy 
hiểm khi không kiểm soát được quá trình 
thay đổi và không ngăn chặn được các tác 
động tiêu cực gây mất ổn định về chính trị 
từ bên ngoài xâm nhập vào. Do đó, để tránh 
tình trạng mất kiểm soát và gây đổ vỡ lòng 

tin trong đời sống xã hội, Trung Quốc đã sử 
dụng việc thắt chặt truyền thông, hạn chế 
truy cập các mạng Internet để loại bỏ sự can 
thiệp quá nhanh của các luồng tư tưởng bên 
ngoài vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, họ lại 
mở rộng và cho phép các kênh truyền hình 
thực hiện các chương trình thực tế theo 
phiên bản gốc của nước ngoài (Tìm kiếm 
tài năng; Người mẫu; Bố ơi, mình đi đâu 
thế - phiên bản Trung Quốc) xen kẽ với các 
cuộc thi trong nước theo xu hướng đáp ứng 
nhu cầu giải trí mang tính thị trường như: 
“Giọng nữ siêu cấp”, “Giọng nam vui 
nhộn”... Tuy nhiên, vấn đề của Trung Quốc 
gặp phải trong quá trình thực hiện các thay 
đổi về truyền thông chính là việc họ cấm 
truy cập truyền thông, nhưng lại không có 
các chế tài phù hợp để hạn chế tình trạng 
nhập lậu các văn hóa phẩm thiếu lành 
mạnh. Tương tự như vậy, Trung Quốc mở 
đường cho các chương trình giải trí phiên 
bản nước ngoài xuất hiện ồ ạt trên các kênh 
truyền hình, song lại không có một cơ chế 
quản lý, điều chỉnh chương trình phù hợp 
với thực tế phát triển văn hóa. Hạn chế trên 
đã cho thấy những lỗ hổng rất lớn trong các 
khuôn khổ của thể chế văn hóa Trung Quốc. 
Mặc dù nhận thức khá rõ hơn thể chế trên, 
song cho đến nay việc nghiên cứu một cách 
có hệ thống các thiết chế pháp lý nhằm 
kiểm soát hiệu quả các tác động trái chiều 
về văn hóa tại Trung Quốc còn bị xem nhẹ, 
trong khi hệ thống pháp luật được xây dựng 
để bảo vệ và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả 
trên thị trường văn hóa lại chưa đầy đủ và 
phù hợp [8, tr.23].  

- Hệ thống luật bảo hộ bản quyền thiếu các 
bảo đảm cần thiết kích thích khả năng sáng tạo 
và hội nhập quốc tế của văn hóa Trung Quốc: 
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sau gần 40 năm tiến hành cải cách mở cửa 
và hội nhập quốc tế, Trung Quốc vẫn còn 
lúng túng trong việc xác định chất lượng 
các sản phẩm văn hóa và dịch vụ văn hóa 
được bảo hộ. Năm 2012, theo báo cáo của 
Bộ Văn hóa Trung Quốc, trong số 647 hạng 
mục được điều tra của thị trường văn hóa 
có tới 60% các trường hợp vi phạm pháp 
luật, nhiều nhất là luật bản quyền tác giả. 
Số liệu này cho thấy, các sản phẩm văn hóa 
của Trung Quốc ở cả khía cạnh kinh tế lẫn 
giá trị, bản sắc hầu hết đều không được bảo 
đảm một cách chắc chắn trong hệ thống bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ bản quyền, 
bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, bảo hộ bí mật thương mại, bảo 
hộ tài nguyên truyền thống. Sự yếu kém 
trong hệ thống luật bảo hộ này đã khiến cho 
văn hóa Trung Quốc không được bảo đảm 
các quyền cơ bản để tham gia cạnh tranh 
lành mạnh vào thị trường, cản trở việc phát 
huy khả năng sáng tạo văn hóa và không 
thể kiểm soát được các thiệt hại khi bị tước 
đoạt bản quyền, thương hiệu, các bí mật 
thương mại trong quá trình hội nhập quốc 
tế. Giống như “cái hồ cần nhà máy thủy 
điện để tạo năng lượng khả dụng” [6, tr.51] 
các sản phẩm văn hóa Trung Quốc cần hệ 
thống bảo hộ các quyền cơ bản để tạo ra sự 
giải phóng về năng lượng sáng tạo, sức 
mạnh cạnh tranh khi tham gia vào thị 
trường văn hóa quốc tế. Nếu không thực sự 
tạo nên những bước đột phá có chiều sâu 
về lĩnh vực này, chắc chắn Trung Quốc sẽ 
khó tạo nên các thương hiệu mạnh, các giá 
trị văn hóa đậm bản sắc dân tộc trong 
những sản phẩm văn hóa có sự thăng hoa 
giữa công nghệ hiện đại và năng lực sáng 
tạo của mỗi cá nhân.  

- Sự can thiệp quá sâu của chính phủ 
trong các bước cải cách ngoại giao văn hóa 
và truyền thông đã tạo nên những phản ứng 
tiêu cực trong dư luận quốc tế: các phân 
tích về mục tiêu cải cách thể chế của Trung 
Quốc từ Đại hội XVII và đặc biệt là Đại hội 
XVIII, đã cho thấy, Trung Quốc đang sẵn 
sàng để trở thành một quyền lực lớn trên 
thế giới. Thông qua cải cách thể chế ở lĩnh 
vực ngoại giao văn hóa, Trung Quốc muốn 
biến sức mạnh mềm văn hóa thành công cụ 
“lăng xê” hình ảnh so với trước cải cách mở 
cửa, hoặc tỏ ra vô tư là một người láng 
giềng tốt đối với các quốc gia trong khu vực 
và trên thế giới [14]. Thế nhưng trên thực 
tế, các nỗ lực cải cách về ngoại giao văn 
hóa dường như không mang lại những hiệu 
quả như mong đợi khi các phản ứng tiêu 
cực trong cộng đồng quốc tế nói chung, khu 
vực nói riêng ngày càng dâng cao đối với 
hình ảnh và sức thuyết phục Trung Quốc. 

Về cơ bản, hầu hết chủ thể của mọi hoạt 
động ngoại giao văn hóa của Trung Quốc 
hiện nay như Năm văn hóa, Tuần văn hóa 
đều do Chính phủ hoặc cơ quan Chính phủ 
chủ trì hoặc trực tiếp chỉ đạo. Các hoạt 
động này thường được Trung Quốc đầu tư 
với nguồn kinh phí rất lớn, kèm theo các 
khẩu hiệu “văn minh Trung Hoa”, “trỗi dậy, 
phục hưng” đậm màu sắc chính trị phục vụ 
cho cái gọi là cụ thể hóa khái niệm “sự trỗi 
dậy của văn hóa Trung Quốc” của Đảng 
Cộng sản Trung Quốc [8, tr.25]. Cách làm 
thiếu tinh tế, khoa trương và cứng nhắc này 
của Trung Quốc rõ ràng sẽ khó lòng nhận 
được sự thiện cảm hay thái độ sẵn sàng 
tiếp nhận tại các nước bản địa. Thậm chí, 
điều này còn khiến cho người dân các 
nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia 
láng giềng nghi ngờ về tính khách quan, 
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chân thực của các hoạt động ngoại giao 
văn hóa của Trung Quốc.  

Mối lo ngại về sự can thiệp từ Chính phủ 
Trung Quốc còn hướng vào các hoạt động 
của các Học viện Khổng Tử. Hiện nay, có 
không ít ý kiến cho rằng, Học viện Khổng 
Tử có mặt tại các cơ sở đào tạo nước sở tại 
như những tổ chức đem đến nguy cơ xâm 
lược văn hóa và tuyên truyền hệ tư tưởng 
của Nhà nước Trung Quốc. Đặc biệt, năm 
2014 và 2015 tại Mỹ, Canađa, Úc, đã xuất 
hiện những nỗ lực cảnh báo về nguy cơ mở 
rộng của Học viện và Lớp học Khổng Tử 
tại các cơ sở giáo dục kể cả các trường công 
và trường tư [16].  

5. Kết luận 

Trong gần bốn thập kỷ qua, cải cách thể 
chế văn hóa Trung Quốc đã trải qua 3 giai 
đoạn: hình thành (1978 - 1991); kiện toàn 
(1992 - 2001); thí điểm bộ phận, mở rộng 
tổng thể và đột phá có trọng tâm (2002 - 
nay). Dựa trên nguyên tắc cải cách “tiệm 
tiến”, Trung Quốc đã hình thành được các 
mô hình thể chế văn hóa mới có khả năng 
phá vỡ các trở ngại kìm hãm sức phát triển 
của văn hóa, giải phóng sức sản xuất văn 
hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành 
công nghiệp văn hóa, từng bước thỏa mãn 
nhu cầu ngày càng đa dạng về nhận thức, 
hưởng thụ văn hóa của người dân và thúc 
đẩy văn hóa hội nhập sâu hơn vào quá trình 
toàn cầu hóa. Nhưng những hạn chế nảy 
sinh trong quá trình cải cách thể chế văn 
hóa trong thời gian qua cũng cho thấy, 
Trung Quốc vẫn chưa phát huy hiệu quả hệ 
thống pháp quy văn hóa, quá trình luật hóa 
trong đời sống còn chậm, phương thức chỉ 
đạo, quản lý văn hóa còn chồng chéo, cơ 
chế vận hành của các tổ chức văn hóa chưa 
hiệu quả dẫn đến tình trạng phát triển văn 
hóa chưa bắt kịp với phát triển kinh tế, chưa 

tạo nên môi trường thể chế lành mạnh kích 
thích sáng tạo, hình thành giá trị, hội nhập 
và nâng cao ảnh hưởng quốc tế về văn hóa. 
Từ kinh nghiệm thành công của nước bạn, 
căn cứ vào sự tương đồng về thể chế cũng 
như tình hình thực tiễn của Việt Nam, 
chúng tôi cho rằng, công cuộc đổi mới của 
Việt Nam trên lĩnh vực phát triển văn hóa 
cần: (1) tiếp tục cải cách thể chế văn hóa 
theo phương thức Đảng định hướng đường 
lối, Nhà nước quản lý vĩ mô, các tổ chức, cá 
nhân được trao quyền tự chủ nhiều hơn 
trong hoạt động văn hóa; (2) đề xuất những 
giải pháp hiệu quả đối với vấn đề sở hữu 
văn hóa, đặc biệt là đối với thành phần sở 
hữu tư nhân, thu hút vốn đầu tư, vấn đề bản 
quyền, vấn đề cơ cấu ngành nghề, vấn đề 
thị trường văn hóa nhằm phát triển sự 
nghiệp văn hóa và công nghiệp văn hóa, từ 
đó hoàn thiện hơn mô hình văn hóa hiện 
đại; (3) hoàn thiện cơ chế, chính sách, biện 
pháp đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, tăng 
cường quảng bá hình ảnh, sức hấp dẫn, giá 
trị Việt Nam ra thế giới. Mặt khác, từ việc 
xem xét hạn chế của Trung Quốc (như hoặc 
kiểm soát quá chặt chẽ, hoặc buông lỏng 
quản lý trong lĩnh vực truyền thông, hay né 
tránh các giải pháp triệt để nhằm thúc đẩy 
sự sáng tạo, hình thành giá trị mới) và căn 
cứ lợi thế sẵn có của chúng ta (môi trường 
văn hóa cởi mở hơn về tiếp nhận, trao đổi 
thông tin quốc tế, dễ thích nghi và không 
ngại đổi mới, có nhiều các tập đoàn khoa 
học công nghệ hàng đầu trên thế giới đang 
hoạt động) theo chúng tôi Việt Nam cần: (1) 
tập trung kiện toàn hệ thống luật bản quyền 
và quyền liên quan tạo môi trường cởi mở 
về thông tin, đa dạng về khả năng kết nối 
khoa học công nghệ hiện đại; (2) khuyến 
khích các loại hình văn hóa mới ra đời, chú 
trọng thúc đẩy sự phát triển của các thương 
hiệu văn hóa mạnh, hình thành môi trường 
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thể chế cởi mở, linh hoạt nhưng vẫn bảo 
đảm khả năng ổn định để nuôi dưỡng, kích 
thích sự sáng tạo, hình thành các giá trị văn 
hóa mới một cách tự nguyện trong đời sống 
xã hội. 
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